
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26/04/2019

ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC DỰ THI CỦA SINH VIÊN :

Sinh viên phải đóng học phí đúng theo quy định của nhà trường.

Sinh viên không có tên trong danh sách cấm thi.

Sinh viên phải có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút để hoàn tất thủ tục dự thi cuối học kỳ.

Sinh viên phải xuất trình thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh khi vào phòng thi.

STT MAMH_CHÍNH TÊN MÔN HỌC CÁN BỘ GIẢNG DẠY TÊN LỚP SLSV NGÀY THI GIỜ THI PHÒNG

1 1CBBTTN001 Lý luận chính trị cuối khóa Võ Phổ D15_CDT01 35 19/06/2019 07 giờ 30 C601

2 1CBBTTN001 Lý luận chính trị cuối khóa Võ Phổ D15_CDT02 31 19/06/2019 07 giờ 30 C601

3 1CBBTTN001 Lý luận chính trị cuối khóa Phan Thị Bích Trâm D15_CDT03 25 19/06/2019 07 giờ 30 C603

4 1CBBTTN001 Lý luận chính trị cuối khóa Phan Thị Bích Trâm D15_CDT04 28 19/06/2019 07 giờ 30 C603

5 1CBBTTN001 Lý luận chính trị cuối khóa Phan Thị Bích Trâm D15_DDT01 34 19/06/2019 07 giờ 30 C604

6 1CBBTTN001 Lý luận chính trị cuối khóa Phan Thị Bích Trâm D15_DDT02 22 19/06/2019 07 giờ 30 C604

7 1CBBTTN001 Lý luận chính trị cuối khóa Phan Thị Bích Trâm + Võ Phổ D15_DDT03 25 19/06/2019 07 giờ 30 C605

8 1CBBTTN001 Lý luận chính trị cuối khóa Võ Phổ D15_DDT04 16 19/06/2019 07 giờ 30 C605

9 1CBBTTN001 Lý luận chính trị cuối khóa Phan Thị Bích Trâm + Võ Phổ D15_DDT05 20 19/06/2019 07 giờ 30 C605

10 1CBBTTN001 Lý luận chính trị cuối khóa Võ Phổ D15_DDT06 18 19/06/2019 07 giờ 30 C606

11 1CBBTTN001 Lý luận chính trị cuối khóa Võ Phổ D15_VT01 30 19/06/2019 07 giờ 30 C708

12 1CBBTTN001 Lý luận chính trị cuối khóa Võ Phổ D15_VT02 35 19/06/2019 07 giờ 30 C708

13 1CBBTTN001 Lý luận chính trị cuối khóa Phan Thị Bích Trâm + Võ Phổ D15_TH01 29 19/06/2019 07 giờ 30 C606

14 1CBBTTN001 Lý luận chính trị cuối khóa Phan Thị Bích Trâm + Võ Phổ D15_TH02 30 19/06/2019 07 giờ 30 C608
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STT MAMH_CHÍNH TÊN MÔN HỌC CÁN BỘ GIẢNG DẠY TÊN LỚP SLSV NGÀY THI GIỜ THI PHÒNG

15 1CBBTTN001 Lý luận chính trị cuối khóa Võ Phổ D15_TH03 14 19/06/2019 07 giờ 30 C608

16 1CBBTTN001 Lý luận chính trị cuối khóa Võ Phổ D15_TH04 17 19/06/2019 07 giờ 30 C701

17 1CBBTTN001 Lý luận chính trị cuối khóa Phan Thị Bích Trâm + Võ Phổ D15_TH05 22 19/06/2019 07 giờ 30 C701

18 1CBBTTN001 Lý luận chính trị cuối khóa Võ Phổ D15_TH06 17 19/06/2019 07 giờ 30 C701

19 1CBBTTN001 Lý luận chính trị cuối khóa Võ Phổ D15_TH07 19 19/06/2019 07 giờ 30 C703

20 1CBBTTN001 Lý luận chính trị cuối khóa Võ Phổ D15_TH08 15 19/06/2019 07 giờ 30 C703

21 1CBBTTN001 Lý luận chính trị cuối khóa Phan Thị Bích Trâm + Võ Phổ D15_TH09 28 19/06/2019 07 giờ 30 C703

22 1CBBTTN001 Lý luận chính trị cuối khóa Phan Thị Bích Trâm + Võ Phổ D15_TH10 24 19/06/2019 07 giờ 30 C704

23 1CBBTTN001 Lý luận chính trị cuối khóa Phan Thị Bích Trâm + Võ Phổ D15_TP01 37 19/06/2019 07 giờ 30 C704

24 1CBBTTN001 Lý luận chính trị cuối khóa Phan Thị Bích Trâm + Võ Phổ D15_TP02 29 19/06/2019 07 giờ 30 C705

25 1CBBTTN001 Lý luận chính trị cuối khóa Phan Thị Bích Trâm + Võ Phổ D15_TP03 31 19/06/2019 07 giờ 30 C705

26 1CBBTTN001 Lý luận chính trị cuối khóa Phan Thị Bích Trâm + Võ Phổ D15_TP04 31 19/06/2019 07 giờ 30 C706

27 1CBBTTN001 Lý luận chính trị cuối khóa Võ Phổ D15_TP05 25 19/06/2019 07 giờ 30 C706

28 1CBBTTN001 Lý luận chính trị cuối khóa Võ Phổ D15_TP06 38 19/06/2019 07 giờ 30 C804

29 1CBBTTN001 Lý luận chính trị cuối khóa Phan Thị Bích Trâm + Võ Phổ D15_XD01 34 19/06/2019 07 giờ 30 C801

30 1CBBTTN001 Lý luận chính trị cuối khóa Phan Thị Bích Trâm + Võ Phổ D15_XD02 27 19/06/2019 07 giờ 30 C801

31 1CBBTTN001 Lý luận chính trị cuối khóa Phan Thị Bích Trâm D15_XD03 23 19/06/2019 07 giờ 30 C803

32 1CBBTTN001 Lý luận chính trị cuối khóa Phan Thị Bích Trâm D15_XD04 35 19/06/2019 07 giờ 30 C803
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STT MAMH_CHÍNH TÊN MÔN HỌC CÁN BỘ GIẢNG DẠY TÊN LỚP SLSV NGÀY THI GIỜ THI PHÒNG

33 1CBBTTN001 Lý luận chính trị cuối khóa Võ Phổ D16_TH10 2 19/06/2019 07 giờ 30 C804

34 1CBBTTN001 Lý luận chính trị cuối khóa Võ Phổ D14_CDT01 1 19/06/2019 07 giờ 30 C804

35 1CBBTTN001 Lý luận chính trị cuối khóa Võ Phổ D14_TH01 1 19/06/2019 07 giờ 30 C804

36 1CBBTTN001 Lý luận chính trị cuối khóa Võ Phổ D14_TH03 2 19/06/2019 07 giờ 30 C804

37 1CBBTTN001 Lý luận chính trị cuối khóa Võ Phổ D14_TH06 1 19/06/2019 07 giờ 30 C804

38 1CBBTTN001 Lý luận chính trị cuối khóa Võ Phổ D14_TP01 1 19/06/2019 07 giờ 30 C804

39 1CBBTTN001 Lý luận chính trị cuối khóa Võ Phổ D14_TP04 1 19/06/2019 07 giờ 30 C804

40 1CBBTTN001 Lý luận chính trị cuối khóa Võ Phổ D14_TP05 1 19/06/2019 07 giờ 30 C804

41 1CBBTTN001 Lý luận chính trị cuối khóa Võ Phổ D14_TP06 1 19/06/2019 07 giờ 30 C804

42 1CBBTTN001 Lý luận chính trị cuối khóa Võ Phổ D14_XD02 1 19/06/2019 07 giờ 30 C804

43 1CBBTTN001 Lý luận chính trị cuối khóa Võ Phổ D13_TH05 1 19/06/2019 07 giờ 30 C804

44 1CBBTTN001 Lý luận chính trị cuối khóa Võ Phổ D13_TP05 1 19/06/2019 07 giờ 30 C804

45 1CBBTTN001 Lý luận chính trị cuối khóa Võ Phổ D13_XD01 1 19/06/2019 07 giờ 30 C804

46 1CBBTTN001 Lý luận chính trị cuối khóa Phan Thị Bích Trâm D17_QT07 2 19/06/2019 09 giờ 30 C704

47 1CBBTTN001 Lý luận chính trị cuối khóa Phan Thị Bích Trâm D17_TK2TT 1 19/06/2019 09 giờ 30 C704

48 2CBBTTN001 Lý luận chính trị cuối khóa Phan Thị Bích Trâm C16_DDT01 6 19/06/2019 09 giờ 30 C706

49 2CBBTTN001 Lý luận chính trị cuối khóa Phan Thị Bích Trâm C16_TH01 13 19/06/2019 09 giờ 30 C708

50 2CBBTTN001 Lý luận chính trị cuối khóa Phan Thị Bích Trâm C16_TP01 7 19/06/2019 09 giờ 30 C708
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STT MAMH_CHÍNH TÊN MÔN HỌC CÁN BỘ GIẢNG DẠY TÊN LỚP SLSV NGÀY THI GIỜ THI PHÒNG

51 2CBBTTN001 Lý luận chính trị cuối khóa Phan Thị Bích Trâm C16_KD01 8 19/06/2019 09 giờ 30 C706

52 2CBBTTN001 Lý luận chính trị cuối khóa Phan Thị Bích Trâm C16_KT01 14 19/06/2019 09 giờ 30 C706

53 2CBBTTN001 Lý luận chính trị cuối khóa Phan Thị Bích Trâm C16_XD01 3 19/06/2019 09 giờ 30 C708

54 2CBBTTN001 Lý luận chính trị cuối khóa Phan Thị Bích Trâm C16_MT2TT 1 19/06/2019 09 giờ 30 C706

55 2CBBTTN001 Lý luận chính trị cuối khóa Phan Thị Bích Trâm C16_MT3DH 2 19/06/2019 09 giờ 30 C706

56 2CBBTTN001 Lý luận chính trị cuối khóa Phan Thị Bích Trâm C16_MT4NT 1 19/06/2019 09 giờ 30 C706

57 2CBBTTN001 Lý luận chính trị cuối khóa Phan Thị Bích Trâm C15_TH01 3 19/06/2019 09 giờ 30 C708

58 2CBBTTN001 Lý luận chính trị cuối khóa Phan Thị Bích Trâm C15_KD01 2 19/06/2019 09 giờ 30 C708

59 2CBBTTN001 Lý luận chính trị cuối khóa Phan Thị Bích Trâm C15_KT01 1 19/06/2019 09 giờ 30 C708

60 2CBBTTN001 Lý luận chính trị cuối khóa Phan Thị Bích Trâm C15_XD01 1 19/06/2019 09 giờ 30 C708

61 2CBBTTN001 Lý luận chính trị cuối khóa Phan Thị Bích Trâm C15_MT2TT 1 19/06/2019 09 giờ 30 C708

62 1CBBTTN001 Lý luận chính trị cuối khóa Võ Phổ D15_KD01 29 19/06/2019 09 giờ 30 C601

63 1CBBTTN001 Lý luận chính trị cuối khóa Phan Thị Bích Trâm + Võ Phổ D15_KD02 30 19/06/2019 09 giờ 30 C601

64 1CBBTTN001 Lý luận chính trị cuối khóa Phan Thị Bích Trâm + Võ Phổ D15_KD03 36 19/06/2019 09 giờ 30 C603

65 1CBBTTN001 Lý luận chính trị cuối khóa Võ Phổ D15_KD04 29 19/06/2019 09 giờ 30 C603

66 1CBBTTN001 Lý luận chính trị cuối khóa Phan Thị Bích Trâm + Võ Phổ D15_KD05 30 19/06/2019 09 giờ 30 C604

67 1CBBTTN001 Lý luận chính trị cuối khóa Phan Thị Bích Trâm D15_KD06 14 19/06/2019 09 giờ 30 C604

68 1CBBTTN001 Lý luận chính trị cuối khóa Phan Thị Bích Trâm + Võ Phổ D15_MAR01 22 19/06/2019 09 giờ 30 C605
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STT MAMH_CHÍNH TÊN MÔN HỌC CÁN BỘ GIẢNG DẠY TÊN LỚP SLSV NGÀY THI GIỜ THI PHÒNG

69 1CBBTTN001 Lý luận chính trị cuối khóa Võ Phổ D15_MAR02 31 19/06/2019 09 giờ 30 C605

70 1CBBTTN001 Lý luận chính trị cuối khóa Phan Thị Bích Trâm D15_MAR03 37 19/06/2019 09 giờ 30 C606

71 1CBBTTN001 Lý luận chính trị cuối khóa Phan Thị Bích Trâm + Võ Phổ D15_MAR04 25 19/06/2019 09 giờ 30 C606

72 1CBBTTN001 Lý luận chính trị cuối khóa Phan Thị Bích Trâm D15_MAR05 37 19/06/2019 09 giờ 30 C608

73 1CBBTTN001 Lý luận chính trị cuối khóa Phan Thị Bích Trâm + Võ Phổ D15_MAR06 25 19/06/2019 09 giờ 30 C608

74 1CBBTTN001 Lý luận chính trị cuối khóa Phan Thị Bích Trâm + Võ Phổ D15_TC01 41 19/06/2019 09 giờ 30 C701

75 1CBBTTN001 Lý luận chính trị cuối khóa Phan Thị Bích Trâm + Võ Phổ D15_TC02 43 19/06/2019 09 giờ 30 C703

76 1CBBTTN001 Lý luận chính trị cuối khóa Phan Thị Bích Trâm D15_MT1TD 6 19/06/2019 09 giờ 30 C704

77 1CBBTTN001 Lý luận chính trị cuối khóa Phan Thị Bích Trâm D15_MT2TT 10 19/06/2019 09 giờ 30 C704

78 1CBBTTN001 Lý luận chính trị cuối khóa Phan Thị Bích Trâm D15_MT3DH 40 19/06/2019 09 giờ 30 C705

79 1CBBTTN001 Lý luận chính trị cuối khóa Phan Thị Bích Trâm D15_MT4NT 17 19/06/2019 09 giờ 30 C705

80 1CBBTTN001 Lý luận chính trị cuối khóa Phan Thị Bích Trâm D14_KD02 1 19/06/2019 09 giờ 30 C704

81 1CBBTTN001 Lý luận chính trị cuối khóa Phan Thị Bích Trâm D14_KD03 2 19/06/2019 09 giờ 30 C704

82 1CBBTTN001 Lý luận chính trị cuối khóa Phan Thị Bích Trâm D14_KD04 1 19/06/2019 09 giờ 30 C704

83 1CBBTTN001 Lý luận chính trị cuối khóa Phan Thị Bích Trâm D14_MAR01 1 19/06/2019 09 giờ 30 C704

84 1CBBTTN001 Lý luận chính trị cuối khóa Võ Phổ D14_MAR02 1 19/06/2019 09 giờ 30 C704

85 1CBBTTN001 Lý luận chính trị cuối khóa Võ Phổ D14_MAR03 1 19/06/2019 09 giờ 30 C704

86 1CBBTTN001 Lý luận chính trị cuối khóa Phan Thị Bích Trâm D14_MAR04 1 19/06/2019 09 giờ 30 C704
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STT MAMH_CHÍNH TÊN MÔN HỌC CÁN BỘ GIẢNG DẠY TÊN LỚP SLSV NGÀY THI GIỜ THI PHÒNG

87 1CBBTTN001 Lý luận chính trị cuối khóa Phan Thị Bích Trâm D14_MT1TD 1 19/06/2019 09 giờ 30 C704

88 1CBBTTN001 Lý luận chính trị cuối khóa Phan Thị Bích Trâm D14_MT2TT 1 19/06/2019 09 giờ 30 C704

89 1CBBTTN001 Lý luận chính trị cuối khóa Phan Thị Bích Trâm D14_MT3DH 5 19/06/2019 09 giờ 30 C704

90 1CBBTTN001 Lý luận chính trị cuối khóa Phan Thị Bích Trâm D14_MT4NT 3 19/06/2019 09 giờ 30 C704

91 1CBBTTN001 Lý luận chính trị cuối khóa Võ Phổ D13_KD03 1 19/06/2019 09 giờ 30 C704

92 1CBBTTN001 Lý luận chính trị cuối khóa Phan Thị Bích Trâm D13_MT3DH 1 19/06/2019 09 giờ 30 C704

93 1CBBTTN001 Lý luận chính trị cuối khóa Phan Thị Bích Trâm D13_MT4NT 1 19/06/2019 09 giờ 30 C704

94 1CBBTTN001 Lý luận chính trị cuối khóa Phan Thị Bích Trâm D12_MT3DH 1 19/06/2019 09 giờ 30 C704

95 1CBBTTN001 Lý luận chính trị cuối khóa Phan Thị Bích Trâm D12_MT4NT 1 19/06/2019 09 giờ 30 C704

96 FT01154 Môn thi tốt nghiệp 1
Hoàng Thị Khánh Hồng + Trương Thị Mỹ Linh + 

Trần Ngọc Hiếu + Nguyễn Nhã Uyên
C16_TP01 3 20/06/2019 14 giờ 00 C705

97 FT01154 Môn thi tốt nghiệp 1
Hoàng Thị Khánh Hồng + Trương Thị Mỹ Linh + 

Trần Ngọc Hiếu + Nguyễn Nhã Uyên
C15_TP01 6 20/06/2019 14 giờ 00 C705

98 FT03154 Môn thi tốt nghiệp 1
Trần Ngọc Hiếu + Hoàng Kim Anh + Phạm Kim Phương + 

Nguyễn Minh Hải + Lê Quang Trí
D15_TP01 15 20/06/2019 14 giờ 00 C601

99 FT03154 Môn thi tốt nghiệp 1
Trần Ngọc Hiếu + Hoàng Kim Anh + Phạm Kim Phương + 

Nguyễn Minh Hải + Lê Quang Trí
D15_TP02 7 20/06/2019 14 giờ 00 C601

100 FT03154 Môn thi tốt nghiệp 1
Trần Ngọc Hiếu + Hoàng Kim Anh + Phạm Kim Phương + 

Nguyễn Minh Hải + Lê Quang Trí
D15_TP03 3 20/06/2019 14 giờ 00 C601

101 FT03154 Môn thi tốt nghiệp 1
Trần Ngọc Hiếu + Hoàng Kim Anh + Phạm Kim Phương + 

Nguyễn Minh Hải + Lê Quang Trí
D15_TP04 11 20/06/2019 14 giờ 00 C601

102 FT03154 Môn thi tốt nghiệp 1
Trần Ngọc Hiếu + Hoàng Kim Anh + Phạm Kim Phương + 

Nguyễn Minh Hải + Lê Quang Trí
D15_TP05 10 20/06/2019 14 giờ 00 C601

103 FT03154 Môn thi tốt nghiệp 1
Trần Ngọc Hiếu + Hoàng Kim Anh + Phạm Kim Phương + 

Nguyễn Minh Hải + Lê Quang Trí
D15_TP06 7 20/06/2019 14 giờ 00 C601

104 FT03154 Môn thi tốt nghiệp 1
Trần Ngọc Hiếu + Hoàng Kim Anh + Phạm Kim Phương + 

Nguyễn Minh Hải + Lê Quang Trí
D14_TP03 1 20/06/2019 14 giờ 00 C601
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STT MAMH_CHÍNH TÊN MÔN HỌC CÁN BỘ GIẢNG DẠY TÊN LỚP SLSV NGÀY THI GIỜ THI PHÒNG

105 FT03154 Môn thi tốt nghiệp 1
Trần Ngọc Hiếu + Hoàng Kim Anh + Phạm Kim Phương + 

Nguyễn Minh Hải + Lê Quang Trí
D14_TP04 2 20/06/2019 14 giờ 00 C601

106 FT03154 Môn thi tốt nghiệp 1
Trần Ngọc Hiếu + Hoàng Kim Anh + Phạm Kim Phương + 

Nguyễn Minh Hải + Lê Quang Trí
D14_TP06 1 20/06/2019 14 giờ 00 C601

107 BA21156 TT_BTTN_Marketing dịch vụ Mai Thị Thu Trang C16_KD01 7 20/06/2019 14 giờ 00 C705

108 BA21156 TT_BTTN_Marketing dịch vụ Mai Thị Thu Trang C16_KT01 14 20/06/2019 14 giờ 00 C705

109 BA13158 TT_BTTN_Quản trị dịch vụ Trần Kim Ngọc D15_KD01 27 20/06/2019 14 giờ 00 C603

110 BA13158 TT_BTTN_Quản trị dịch vụ Trần Kim Ngọc D15_KD02 30 20/06/2019 14 giờ 00 C603

111 BA13158 TT_BTTN_Quản trị dịch vụ Trần Kim Ngọc + Võ Văn Hưng + Vũ Trần Anh D15_KD03 36 20/06/2019 14 giờ 00 C604

112 BA13158 TT_BTTN_Quản trị dịch vụ Trần Kim Ngọc + Võ Văn Hưng + Vũ Trần Anh D15_KD04 31 20/06/2019 14 giờ 00 C604

113 BA13158 TT_BTTN_Quản trị dịch vụ Trần Kim Ngọc + Vũ Trần Anh D15_KD05 30 20/06/2019 14 giờ 00 C605

114 BA13158 TT_BTTN_Quản trị dịch vụ Trần Kim Ngọc D15_KD06 25 20/06/2019 14 giờ 00 C605

115 BA13158 TT_BTTN_Quản trị dịch vụ Trần Kim Ngọc + Vũ Trần Anh D15_MAR01 21 20/06/2019 14 giờ 00 C606

116 BA13158 TT_BTTN_Quản trị dịch vụ Vũ Trần Anh D15_MAR02 29 20/06/2019 14 giờ 00 C606

117 BA13158 TT_BTTN_Quản trị dịch vụ Trần Kim Ngọc + Võ Văn Hưng + Vũ Trần Anh D15_MAR03 37 20/06/2019 14 giờ 00 C608

118 BA13158 TT_BTTN_Quản trị dịch vụ Võ Văn Hưng + Vũ Trần Anh D15_MAR04 25 20/06/2019 14 giờ 00 C608

119 BA13158 TT_BTTN_Quản trị dịch vụ Trần Kim Ngọc + Võ Văn Hưng + Vũ Trần Anh D15_MAR05 34 20/06/2019 14 giờ 00 C701

120 BA13158 TT_BTTN_Quản trị dịch vụ Trần Kim Ngọc + Vũ Trần Anh D15_MAR06 27 20/06/2019 14 giờ 00 C701

121 BA13158 TT_BTTN_Quản trị dịch vụ Võ Văn Hưng + Vũ Trần Anh D15_TC01 40 20/06/2019 14 giờ 00 C704

122 BA13158 TT_BTTN_Quản trị dịch vụ Trần Kim Ngọc + Võ Văn Hưng + Vũ Trần Anh D15_TC02 50 20/06/2019 14 giờ 00 C703
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123 BA13158 TT_BTTN_Quản trị dịch vụ Trần Kim Ngọc D14_KD02 1 20/06/2019 14 giờ 00 C704

124 BA13158 TT_BTTN_Quản trị dịch vụ Trần Kim Ngọc + Võ Văn Hưng D14_KD03 2 20/06/2019 14 giờ 00 C704

125 BA13158 TT_BTTN_Quản trị dịch vụ Trần Kim Ngọc D14_KD04 1 20/06/2019 14 giờ 00 C704

126 BA13158 TT_BTTN_Quản trị dịch vụ Trần Kim Ngọc D14_MAR01 1 20/06/2019 14 giờ 00 C704

127 BA13158 TT_BTTN_Quản trị dịch vụ Trần Kim Ngọc D14_MAR03 1 20/06/2019 14 giờ 00 C704

128 BA13158 TT_BTTN_Quản trị dịch vụ Vũ Trần Anh D14_MAR04 1 20/06/2019 14 giờ 00 C704

129 BA13158 TT_BTTN_Quản trị dịch vụ Trần Kim Ngọc D14_TC01 1 20/06/2019 14 giờ 00 C704

130 BA13158 TT_BTTN_Quản trị dịch vụ Trần Kim Ngọc D13_MAR01 1 20/06/2019 14 giờ 00 C704

131 FT01155 Môn thi tốt nghiệp 2 Trần Văn Dũng + Nguyễn Thanh Sang C16_TP01 3 21/06/2019 14 giờ 00 C601

132 FT01155 Môn thi tốt nghiệp 2 Trần Văn Dũng + Nguyễn Thanh Sang C15_TP01 2 21/06/2019 14 giờ 00 C601

133 FT03155 Môn thi tốt nghiệp 2
Nguyễn Thanh Sang + Tạ Lê Quốc An + Trần Đình Nam + 

Hoàng Kim Anh + Nguyễn Minh Hải
D15_TP01 15 21/06/2019 14 giờ 00 C603

134 FT03155 Môn thi tốt nghiệp 2
Nguyễn Thanh Sang + Tạ Lê Quốc An + Trần Đình Nam + 

Hoàng Kim Anh + Nguyễn Minh Hải
D15_TP02 7 21/06/2019 14 giờ 00 C603

135 FT03155 Môn thi tốt nghiệp 2
Nguyễn Thanh Sang + Tạ Lê Quốc An + Trần Đình Nam + 

Hoàng Kim Anh + Nguyễn Minh Hải
D15_TP03 3 21/06/2019 14 giờ 00 C603

136 FT03155 Môn thi tốt nghiệp 2
Nguyễn Thanh Sang + Tạ Lê Quốc An + Trần Đình Nam + 

Hoàng Kim Anh + Nguyễn Minh Hải
D15_TP04 11 21/06/2019 14 giờ 00 C603

137 FT03155 Môn thi tốt nghiệp 2
Nguyễn Thanh Sang + Tạ Lê Quốc An + Trần Đình Nam + 

Hoàng Kim Anh + Nguyễn Minh Hải
D15_TP05 10 21/06/2019 14 giờ 00 C603

138 FT03155 Môn thi tốt nghiệp 2
Nguyễn Thanh Sang + Tạ Lê Quốc An + Trần Đình Nam + 

Hoàng Kim Anh + Nguyễn Minh Hải
D15_TP06 7 21/06/2019 14 giờ 00 C603

139 FT03155 Môn thi tốt nghiệp 2
Nguyễn Thanh Sang + Tạ Lê Quốc An + Trần Đình Nam + 

Hoàng Kim Anh + Nguyễn Minh Hải
D14_TP01 1 21/06/2019 14 giờ 00 C603

140 FT03155 Môn thi tốt nghiệp 2
Nguyễn Thanh Sang + Tạ Lê Quốc An + Trần Đình Nam + 

Hoàng Kim Anh + Nguyễn Minh Hải
D14_TP04 2 21/06/2019 14 giờ 00 C603
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141 FT03155 Môn thi tốt nghiệp 2
Nguyễn Thanh Sang + Tạ Lê Quốc An + Trần Đình Nam + 

Hoàng Kim Anh + Nguyễn Minh Hải
D14_TP06 1 21/06/2019 14 giờ 00 C603

142 4QTBTTN007 TT_BTTN 3: Thị trường tài chính phái sinh Phan Hà Thanh Nhã L17_QT01 29 21/06/2019 14 giờ 00 C605

143 4QTBTTN007 TT_BTTN 3: Thị trường tài chính phái sinh Phan Hà Thanh Nhã L16_QT01 2 21/06/2019 14 giờ 00 C605

144 BA33159 TT_BTTN_Thị trường tài chính phái sinh Phan Hà Thanh Nhã D15_KD01 27 21/06/2019 14 giờ 00 C701

145 BA33159 TT_BTTN_Thị trường tài chính phái sinh Phan Hà Thanh Nhã D15_KD02 30 21/06/2019 14 giờ 00 C701

146 BA33159 TT_BTTN_Thị trường tài chính phái sinh Phan Hà Thanh Nhã D15_KD03 36 21/06/2019 14 giờ 00 C703

147 BA33159 TT_BTTN_Thị trường tài chính phái sinh Phan Hà Thanh Nhã D15_KD04 31 21/06/2019 14 giờ 00 C703

148 BA33159 TT_BTTN_Thị trường tài chính phái sinh Phan Hà Thanh Nhã D15_KD05 30 21/06/2019 14 giờ 00 C704

149 BA33159 TT_BTTN_Thị trường tài chính phái sinh Phan Hà Thanh Nhã D15_KD06 25 21/06/2019 14 giờ 00 C704

150 BA33159 TT_BTTN_Thị trường tài chính phái sinh Phan Hà Thanh Nhã D15_MAR01 22 21/06/2019 14 giờ 00 C705

151 BA33159 TT_BTTN_Thị trường tài chính phái sinh Phan Hà Thanh Nhã D15_MAR02 29 21/06/2019 14 giờ 00 C705

152 BA33159 TT_BTTN_Thị trường tài chính phái sinh Phan Hà Thanh Nhã D15_MAR03 37 21/06/2019 14 giờ 00 C706

153 BA33159 TT_BTTN_Thị trường tài chính phái sinh Phan Hà Thanh Nhã D15_MAR04 25 21/06/2019 14 giờ 00 C706

154 BA33159 TT_BTTN_Thị trường tài chính phái sinh Phan Hà Thanh Nhã D15_MAR05 35 21/06/2019 14 giờ 00 C708

155 BA33159 TT_BTTN_Thị trường tài chính phái sinh Phan Hà Thanh Nhã D15_MAR06 27 21/06/2019 14 giờ 00 C708

156 BA33159 TT_BTTN_Thị trường tài chính phái sinh Phan Hà Thanh Nhã D15_TC01 40 21/06/2019 14 giờ 00 C606

157 BA33159 TT_BTTN_Thị trường tài chính phái sinh Phan Hà Thanh Nhã D15_TC02 50 21/06/2019 14 giờ 00 C608

158 BA33159 TT_BTTN_Thị trường tài chính phái sinh Phan Hà Thanh Nhã D14_KD02 2 21/06/2019 14 giờ 00 C606
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159 BA33159 TT_BTTN_Thị trường tài chính phái sinh Phan Hà Thanh Nhã D14_KD03 3 21/06/2019 14 giờ 00 C606

160 BA33159 TT_BTTN_Thị trường tài chính phái sinh Phan Hà Thanh Nhã D14_KD04 1 21/06/2019 14 giờ 00 C606

161 BA33159 TT_BTTN_Thị trường tài chính phái sinh Phan Hà Thanh Nhã D14_MAR01 1 21/06/2019 14 giờ 00 C606

162 BA33159 TT_BTTN_Thị trường tài chính phái sinh Phan Hà Thanh Nhã D14_MAR03 2 21/06/2019 14 giờ 00 C606

163 BA33159 TT_BTTN_Thị trường tài chính phái sinh Phan Hà Thanh Nhã D14_MAR04 1 21/06/2019 14 giờ 00 C606

164 BA33159 TT_BTTN_Thị trường tài chính phái sinh Phan Hà Thanh Nhã D14_TC01 1 21/06/2019 14 giờ 00 C606

165 BA33159 TT_BTTN_Thị trường tài chính phái sinh Phan Hà Thanh Nhã D14_TC03 1 21/06/2019 14 giờ 00 C606

166 BA33159 TT_BTTN_Thị trường tài chính phái sinh Phan Hà Thanh Nhã D14_TC04 1 21/06/2019 14 giờ 00 C606

167 BA21160 TT_BTTN_Thương mại điện tử Nguyễn Vũ Quân C16_KD01 7 21/06/2019 14 giờ 00 C601

168 BA21160 TT_BTTN_Thương mại điện tử Nguyễn Vũ Quân C16_KT01 14 21/06/2019 14 giờ 00 C601

169 BA21160 TT_BTTN_Thương mại điện tử Nguyễn Vũ Quân C15_KD01 1 21/06/2019 14 giờ 00 C601

170 4TPBTTN003 Môn thi tốt nghiệp 1 (CS_CNTP)
Tạ Lê Quốc An + Hoàng Thị Khánh Hồng + Trần Ngọc Hiếu + 

Trần Quang Hiếu
L17_TP01 19 22/06/2019 08 giờ 00 C601

171 4TPBTTN003 Môn thi tốt nghiệp 1 (CS_CNTP)
Tạ Lê Quốc An + Hoàng Thị Khánh Hồng + Trần Ngọc Hiếu + 

Trần Quang Hiếu
L16_TP01 1 22/06/2019 08 giờ 00 C601

172 4QTBTTN006 TT_BTTN 2: Quản trị dịch vụ Vũ Trần Anh L17_QT01 29 22/06/2019 08 giờ 00 C603

173 4QTBTTN006 TT_BTTN 2: Quản trị dịch vụ Vũ Trần Anh L16_QT01 2 22/06/2019 08 giờ 00 C603

174 4TPBTTN004 Môn thi tốt nghiệp 2 (CN_CNTP)
Phạm Thiên Phú + Nguyễn Thanh Sang + Trần Đình Nam + 

Trần Văn Dũng
L17_TP01 19 22/06/2019 14 giờ 00 C601

175 4QTBTTN005 TT_BTTN 1: Marketing giữa các tổ chức Nguyễn Thiện Hùng L17_QT01 29 22/06/2019 14 giờ 00 C603

176 4QTBTTN005 TT_BTTN 1: Marketing giữa các tổ chức Nguyễn Thiện Hùng L16_QT01 1 22/06/2019 14 giờ 00 C603

10/12



STT MAMH_CHÍNH TÊN MÔN HỌC CÁN BỘ GIẢNG DẠY TÊN LỚP SLSV NGÀY THI GIỜ THI PHÒNG

177 BA23157 TT_BTTN_Marketing giữa các tổ chức Tôn Thất Hoàng Hải D15_KD01 27 22/06/2019 14 giờ 00 C701

178 BA23157 TT_BTTN_Marketing giữa các tổ chức Tôn Thất Hoàng Hải D15_KD02 30 22/06/2019 14 giờ 00 C701

179 BA23157 TT_BTTN_Marketing giữa các tổ chức Nguyễn Thiện Hùng + Tôn Thất Hoàng Hải D15_KD03 36 22/06/2019 14 giờ 00 C703

180 BA23157 TT_BTTN_Marketing giữa các tổ chức Nguyễn Thiện Hùng + Tôn Thất Hoàng Hải D15_KD04 31 22/06/2019 14 giờ 00 C703

181 BA23157 TT_BTTN_Marketing giữa các tổ chức Nguyễn Thiện Hùng + Tôn Thất Hoàng Hải D15_KD05 30 22/06/2019 14 giờ 00 C704

182 BA23157 TT_BTTN_Marketing giữa các tổ chức Tôn Thất Hoàng Hải D15_KD06 25 22/06/2019 14 giờ 00 C704

183 BA23157 TT_BTTN_Marketing giữa các tổ chức Nguyễn Thiện Hùng + Tôn Thất Hoàng Hải D15_MAR01 22 22/06/2019 14 giờ 00 C705

184 BA23157 TT_BTTN_Marketing giữa các tổ chức Nguyễn Thiện Hùng + Tôn Thất Hoàng Hải D15_MAR02 29 22/06/2019 14 giờ 00 C705

185 BA23157 TT_BTTN_Marketing giữa các tổ chức Nguyễn Thiện Hùng D15_MAR03 37 22/06/2019 14 giờ 00 C706

186 BA23157 TT_BTTN_Marketing giữa các tổ chức Nguyễn Thiện Hùng + Tôn Thất Hoàng Hải D15_MAR04 25 22/06/2019 14 giờ 00 C706

187 BA23157 TT_BTTN_Marketing giữa các tổ chức Nguyễn Thiện Hùng + Tôn Thất Hoàng Hải D15_MAR05 35 22/06/2019 14 giờ 00 C708

188 BA23157 TT_BTTN_Marketing giữa các tổ chức Nguyễn Thiện Hùng + Tôn Thất Hoàng Hải D15_MAR06 27 22/06/2019 14 giờ 00 C708

189 BA23157 TT_BTTN_Marketing giữa các tổ chức Tôn Thất Hoàng Hải D15_TC01 40 22/06/2019 14 giờ 00 C608

190 BA23157 TT_BTTN_Marketing giữa các tổ chức Nguyễn Thiện Hùng + Tôn Thất Hoàng Hải D15_TC02 50 22/06/2019 14 giờ 00 C606

191 BA23157 TT_BTTN_Marketing giữa các tổ chức Tôn Thất Hoàng Hải D14_KD02 1 22/06/2019 14 giờ 00 C608

192 BA23157 TT_BTTN_Marketing giữa các tổ chức Tôn Thất Hoàng Hải D14_KD03 2 22/06/2019 14 giờ 00 C608

193 BA23157 TT_BTTN_Marketing giữa các tổ chức Tôn Thất Hoàng Hải D14_KD04 1 22/06/2019 14 giờ 00 C608

194 BA23157 TT_BTTN_Marketing giữa các tổ chức Tôn Thất Hoàng Hải D14_MAR01 1 22/06/2019 14 giờ 00 C608
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195 BA23157 TT_BTTN_Marketing giữa các tổ chức Nguyễn Thiện Hùng D14_MAR03 1 22/06/2019 14 giờ 00 C608

196 BA23157 TT_BTTN_Marketing giữa các tổ chức Nguyễn Thiện Hùng D14_MAR04 2 22/06/2019 14 giờ 00 C608

197 BA23157 TT_BTTN_Marketing giữa các tổ chức Tôn Thất Hoàng Hải D14_TC01 1 22/06/2019 14 giờ 00 C608

198 BA23157 TT_BTTN_Marketing giữa các tổ chức Nguyễn Thiện Hùng D14_TC03 1 22/06/2019 14 giờ 00 C608
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